
➡ ➡

Ngày thu tiền thay đổi vào ngày 5.

Ngày thu tiền thay đổi vào ngày 19 và 23.

Ngày thu tiền thay đổi vào ngày 28.

Ngày thu tiền thay đổi vào ngày 7.

Ngày thu tiền thay đổi vào ngày 22. Ngày 30 là ngày nghỉ, nhưng chúng tôi sẽ thu.
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☎377-5610

Phòng Phòng chống Thiên tai 
và Môi trường Thị trấn Asahi

(Các ngày nghỉ lễ quốc gia có thể thay đổi do sửa đổi
 Luật Ngày lễ quốc gia.)

Giải thích
  ghi chú

Giải thích
  ghi chú

Ống / bật lửa huỳnh quang
Túi nhựa v.v.

Túi nhựa v.v.

Xả chất lỏng
từ thức ăn
phế liệu.

Túi được chỉ định để đựng 
rác thông thường

Rác nhà bếp

Chắc chắn rằng
xả chất lỏng từ
phế liệu thực phẩm.

Giấy thải

● Đảm bảo đưa chúng vào
     túi được chỉ định.
● Loại bỏ đất bám trên rễ.
   (Tối đa 3 túi cùng một lúc)

Nhóm A

Cắt cành / Cỏ / lá

Khăn giấy, ly giấy, giấy 
tổng hợp, giấy nhiệt, v.v.
Đối với tã dùng một lần, xả chất thải xuống
nhà vệ sinh trước đó.

*Hãy cố gắng vứt rác vào ngày thu gom 
 muộn hơn trong tuần (quy định chung l
 à Thứ Sáu) nếu có thể.

Nhóm B

Rác chung Rác tái chế

● Bình chữa cháy ● Dầu thải ● Bậc thang ● Xe máy ● Xe tay ga ● Bình khí propan
● Bơm tiêm ● Kim tiêm ● Hóa chất nông nghiệp ● Đàn piano ● Tấm nhựa nông nghiệp
● Dụng cụ nông nghiệp ● Bộ sản phẩm đã qua sử dụng / có chứa Freon.
  (Hãy hỏi công ty xây dựng hoặc các nhà bán lẻ từ nơi bạn mua các vật dụng để xử lý.)

● Rác thải xây dựng ● Bồn tắm ● Bồn rửa ● Chậu rửa mặt ● Thảm trải chiếu tatami
● Ngói Kawara  ● Bê tông ● Khối, v.v.

Chất thải do nhà thầu xây dựng mới, cơi nới, cải tạo, phá dỡ nhà ở

Rác dùng một lần● Tivi (loại ống tia âm cực, loại LCD, loại Plasma, loại EL hữu cơ)

● Tủ lạnh ● Tủ đông ● Máy sấy quần áo ● Máy giặt ● Điều hòa nhiệt độ

Các vật phẩm sau chỉ được chấp nhận tiêu hủy tại văn phòng thị trấn hoặc Trung tâm sạch:

 Rác được liệt kê dưới đây theo Luật tái chế thiết bị điện
 Yêu cầu nhà bán lẻ hoặc đại lý được ủy quyền của thiết bị gia dụng để loại bỏ.

● Thân máy tính để bàn ● Điện thoại di động ● Máy tính xách tay ● Cổng thông tin cá nhân, thẻ nhớ, v.v.

Rác không được thu gom

Asahi và Kawagoe Town Consortium
Trung tâm môi trường sạch

☎365-9017
Một khối lượng lớn cỏ cắt, lá rụng và cắt
cành (Cành có chiều dài dưới 2m, chiều dài 10cm
đường kính) từ các hộ gia đình có thể được đưa 
trực tiếp đến đây miễn phí.

 Rác mang theo có tính phí Rác mang theo có tính phí  Mang lại trực tiếp Mang lại trực tiếp
Rác mang theo số lượng lớn tại một thời điểm
Để biết thêm chi tiết về rác mang theo, v.v.,
  xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

*Túi nhựa, v.v. là loại túi trong suốt hoặc bán trong suốt để bạn có thể nhìn thấy bên trong.

* Bỏ các vật dụng bằng nhựa vào các túi được chỉ định làm rác bãi rác.
* Các mặt hàng kim loại trong túi nhựa, v.v. như rác Rác tái chế.
* Nếu có thể, hãy hỏi các nhà bán lẻ từ nơi bạn mua các mặt hàng đến
   sư tầm chúng.

Rác cồng kềnh

Vui lòng không bỏ rác vàotúi quy định!

Không bỏ rác khác
hơn thùng rác quá khổ.

Dầu ăn thải

Pin khô

Bàn làm việc bằng gỗ, giường, tủ, ghế, gương soi

Futon, thảm, thảm, v.v.

Xe đạp, đồ dài không thể tháo rời,
ắc quy ô tô (không bao gồm ắc quy nhỏ như xe máy và xe đạp), v.v.

Các thiết bị điện đã qua sử dụng, hoạt động bằng pin hoặc 
bằng điện, có kích thước bất kỳ
* Những đối tượng tuân theo Đạo luật Tái chế Thiết bị Gia dụng và những 
  trường hợp khó điều trị không được thu thập. Để sử dụng, hãy hỏi một cửa 
  hàng đủ điều kiện về thiết bị gia dụng tái chế hoặc cửa hàng nơi bạn mua 
  thiết bị.

Pin khô, nhiệt kế thủy ngân, pin sạc, v.v.
Đặt chúng vào thùng chứa được chỉ định có sẵn tại địa điểm thu gom được 
chỉ định trên ngày được chỉ định cho thùng rác quá khổ.

Đổ vào một chai nhựa trong suốt và cho vào hộp đựng được chỉ định có sẵn 
tại nơi thu gom. (Không đổ dầu ngoài dầu ăn thải.)

Nội thất, v.v.

Chăn ga gối đệm

Khác

Rác thải điện, đồ điện gia dụng nhỏ

(Các mặt hàng lớn hơn túi được chỉ định)

Túi được chỉ định
đổ rác cho đất

● Các khay xốp (Nếu có thể, hãy đặt 
    chúng vào các thùng khay dùng một 
    lần tại các siêu thị địa phương.)
● Gói thực phẩm, thùng xốp, chai lọ
    dầu gội đầu, v.v., túi nhựa
● Hộp đựng thực phẩm (cho sốt 
   mayonnaise, sốt cà chua, bánh pudding, 
   mì nồi, v.v.), đồ chơi, túi đựng bánh kẹo, 
   hộp đựng chất tẩy rửa, v.v., văn phòng 
   phẩm (ví dụ: bút bi, băng dính máy cắt, 
   thước kẻ)

● Giày, túi, v.v.

● Ống, dây (Cắt từ 1 m trở xuống.)
● Bốt, v.v.

● Ống huỳnh quang
● Bật lửa dùng một lần
● Bóng đèn điện

● Kính chống nóng
● Kính vỡ
● Gốm sứ (ví dụ: tách trà, đĩa)
● Chai mỹ phẩm

Khác

Cao su tổng hợp sản phẩm 
và những thứ khác

Da thịt

Chất dẻo
①

Bãi rác

● Ô ● Chậu ● Ấm siêu tốc
● Chảo rán ● Thùng sơn
● Dây điện

① Tháo nắp và nhãn.
  →Bỏ ra như rác bãi chôn lấp.
 ②Rửa sạch bên trong bằng nước.

Mở rộng chúng ra 
và buộc chúng đan 
chéo nhau bằng dây.

Báo
Chèn

Ràng buộc họ
với chuỗi.

Nhóm C

Chai lọ  Lon

Đồ kim loại

Quần áo

Hộp các tôngHộp sữa

Chai nhựa

Túi được chỉ định cho chai

Túi được chỉ định cho chai nhựa

Túi nhựa, v.v.

Túi nhựa, v.v.

Túi nhựa, v.v.

● Chai đựng thức ăn ● Chai đựng đồ uống ● Đồ hộp và đồ ăn

● Bình xịt ● Xi lanh cassette

Túi được chỉ định cho lon

● Quần 
   áo, v.v.

* Đổ hết chai ra ngoài và rửa sạch
  với nước. Tháo các nắp và nắp.
  Bỏ những thứ kim loại làm rác có thể 
  tái chế và nhựa làm rác bãi chôn lấp.

* Đổ hết lon và rửa sạch
   chúng với nước.

* Sử dụng hết nội dung, bạn không
 được mở một lỗ trên lon.

Rửa.
Mở ra 
và khô. Trói 

buộc.

Thùng giấy 500ml
  hoặc nhiều hơn mỗi

Tạp chí thời sự
Giấy

Hộp giấy, bánh kẹo

Sách, sổ tay, danh mục
  (Bỏ túi nhựa, bìa, v.v.)

Ràng buộc chúng bằng dây.

③

②

Bình xịt

(Lịch thi đấu khác nhau giữa Nhóm A và Nhóm B.)

(Nó sẽ được thu thập mỗi hai tuần.)

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

Tháng 7

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

Tháng 12

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 8
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ベトナム語
Asahi

● Bỏ rác vào ngày thu gom cố định tại địa điểm thu gom được chỉ định trước 8:30 sáng của ngày thu gom tương ứng.
● Rác trong các túi không phải là túi được chỉ định đặc biệt sẽ không được thu gom.
● Về địa điểm / thời gian bốc xếp của rác thải cồng kềnh, tùy theo khu vực mà có sự khác biệt về mặt thời gian.
● Rác từ các công ty và văn phòng sẽ không được thu gom. 

Hãy giữ các quy tắc
để giữ thị trấn của
chúng tôi dọn dẹp!!

Lịch thu gom rác Từ tháng 4 năm 2025
đến tháng 3 năm 2026

●Lịch thu gom rác và danh mục phân loại 
  được phân bổ thông qua ứng dụng phân 
  loại rác.

App Store Google Play

Ứng dụng phân loại rác.

（３R）（３R）さんあ～るさんあ～る




